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DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày08/5/2020)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Thới Lai
2. Địa chỉ: ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
3. Số điện thoại: 02923689115
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức:	
	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thành Đồ
	003290/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT Xuân Thắng

	2
	Mai Đinh Huyền Trân
	003358/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	3
	Trần Thị Xuân Mai
	003287/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	4
	Phan Thụy Trúc Giang
	003266/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian

	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	5
	Võ Văn Thảo
	002365/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Toàn thời gian

	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truy
	

	6
	Huỳnh Văn Hoài
	1041/CT-CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
	

	7 
	Nguyễn Thị Diễm Trang
	001856/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng phụ sản quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng phụ sản quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	TYT Định Môn

	8
	Phạm Văn Tùng
	001952/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyề
	

	9
	Dương Thị Hồng Cẩm
	001939/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	10
	Trần Chiến
	004883/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	11
	Nguyễn Lê Hải Dương
	004902/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	12
	Trần Thị Bích Tuyền
	444/CT-CCHN
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
	

	13
	Lê Văn Chung
	001992/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT Thới Tân

	14
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	003788/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	15
	Huỳnh Thị Thanh Xuân
	003360/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	16
	Đinh Tuấn Dũng
	000786/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh Nội khoa
	TYT Đông Thuận

	17
	Tống Thanh Tùng
	001414/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	18
	Dương Thị Hoài
	001861/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	19
	Huỳnh Văn Hai
	001869/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	20
	Trần Thị Huệ Dần
	192/CT-CCHN
	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	

	21
	Nguyễn Thanh Tâm
	003845/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	22
	Tạ Thành Thi
	003363/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT Trường Xuân

	23
	Nguyễn Văn Vĩnh
	003470/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	24
	Lê Thị Thủy
	001911/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản-khám, chữa bệnh sản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản-khám, chữa bệnh sả
	

	25
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	003248/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	26
	Phạm Thị Duyên
	001950/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	27
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	950/CT-CCHN
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế
	

	28
	Lê Việt Triều
	003547/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT Tân Thạnh

	29
	Nguyễn Ngọc Truyền
	003246/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	30
	Ngô Thanh Kiều
	003243/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	31
	Lê Thị Mai Thảo
	151/CT-CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tủ thuốc trạm y tế
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tủ thuốc trạm y tế
	

	32
	Trần Văn Hết
	003846/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	TYT Đông Bình

	33
	Trần Quốc Khánh
	003430/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	34
	Lê Thị Vấn
	001865/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản
	

	35
	Huỳnh Thị Màu
	186/CT-CCHN
	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	

	36
	Thái Thâm Giao
	001043/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	37
	Lê Thành Duy
	26/CT-CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tủ thuốc trạm y tế
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tủ thuốc trạm y tế
	TYT Trường Xuân B

	38
	Trần Quang Quốc Cường
	003311/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	39
	Trần Mỵ Nương
	003405/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản nhi
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản nhi
	

	40
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	004792/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	41
	Lê Thị Bích Châm
	003988/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	42
	Lê Quang Vinh
	005571/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	43
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	003295/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	TYT Trường Xuân A

	44
	Trần Hoàng Phương
	001881/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	45
	Đặng Thị Kim Thúy
	001920/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản 
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản 
	

	46
	Đào Thị Bích Hằng
	003242/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	47
	Nguyễn Thành Luân
	005108/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	48
	Nguyễn Thanh Xuyên

	001940/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	TYT Trường Thắng

	49
	Đỗ Minh Hải
	001956/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	50
	Đào Mỹ Em
	001834/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	51
	Đỗ Thị Hồng Quyên
	004933/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	52
	Phạm Hoàng Sang
	005013/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	53
	Nguyễn Tiền Nhân
	134/CT-CCHND
	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phụ trách chuyên môn quầy thuốc
	

	54
	Nguyễn Văn Hùng
	001979/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	TYT Trường Thành

	55
	Phạm Xuân Kiệp
	003370/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	56
	Nguyễn Minh Hậu
	004368/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của y sĩ quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
	

	57
	Dương Văn Mi
	001887/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	

	58
	Phạm Thị Kim Loan
	001943/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh chữa bệnh sản
	

	59
	Lê Tấn Tài
	005744/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	

	60
	Phạm Văn Bé
	003452/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	TYT Thới Thạnh

	61
	Lê Thuấn Kiệt
	004064/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	62
	Đào Thị Diễm
	003272/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	63
	Phan Hồng Tươi
	003307/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	

	64
	Trần Thị Tú Trinh
	003261/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	65
	Ngô Thị Tám
	003245/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám chữa bệnh sản nhi
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám chữa bệnh sản nhi
	

	66
	Lê Khánh Linh
	442/CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề đại lý thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề đại lý thuốc
	


6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VD
	Nguyễn Thị B
	Bác sĩ 
đa khoa
	02/HĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh 
đa khoa
	BS. Nguyễn Văn C
	01/01/2019
	01/9/2020
	X
	


Thới Lai, ngày     tháng      năm 20...
Người lập danh sách								Giám đốc
